
1/3

MÔN THI : HRM 403 (SA) Học kỳ : Hè

Thời gian : 15h30 - 26/07/2026   -   Phòng thi 402 - Hòa Khánh Nam - Tòa nhà E

SỐ CHỮ

1 29204451911 Nguyễn Thúy Anh HRM 403 SA K29QTN

2 29204464616 Nguyễn Thị Kim Anh HRM 403 SA K29QTN

3 29204551579 Hoàng Thị Ngọc Anh HRM 403 SA K29QTN

4 30204433004 Nguyễn Thị Ngọc Bích HRM 403 SA K30QTN

5 29204455271 Nguyễn Thị Ngọc Châu HRM 403 SA K29QTN

6 29204445738 Lê Thị Bích Đào HRM 403 SA K29QTN

7 29204455010 Huỳnh Thị Diễm HRM 403 SA K29QTN

8 29204348063 Đỗ Thị Mỹ Duyên HRM 403 SA K29QTN

9 29204422540 Nguyễn Thị Ngọc Duyên HRM 403 SA K29QTN

10 29204455029 Ngô Thị Thu Giang HRM 403 SA K29QTN

11 29204464543 Nguyễn Thị Tường Giang HRM 403 SA K29QTN

12 30205150456 Nguyễn Thị Cẩm Giang HRM 403 SA K30QTN

13 29204459706 Trần Thị Hà HRM 403 SA K29QTN

14 29204459331 Huỳnh Ngọc Hân HRM 403 SA K29QTN

15 29204459709 Trần Thị Ngọc Hân HRM 403 SA K29QTN

16 29208236528 Trần Hà Vy Hân HRM 403 SA K29QTN

17 29204459552 Nguyễn Thị Hiền HRM 403 SA K29QTN

18 30204448582 Ngô Minh Hiền HRM 403 SA K30QTN

19 29206144141 Mai Thị Hồng Hường HRM 403 SA K29QTN

20 29204655519 Dương Thị Diệu Khánh HRM 403 SA K29QTN

21 29204440444 Tô Thị Lệ Khuyên HRM 403 SA K29QTN

22 29204445918 Phan Diễm Kiều HRM 403 SA K29QTN
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MÔN THI : HRM 403 (SA) Học kỳ : Hè

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2025-2026

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Quản Trị Chiến Lược Nguồn Nhân Lực * SỐ TÍN CHỈ : 3

Thời gian : 15h30 - 26/07/2026   -   Phòng thi 404 - Hòa Khánh Nam - Tòa nhà E

SỐ CHỮ

1 29204459048 Nguyễn Nữ Mộc Lan HRM 403 SA K29QTN

2 29204459698 Cao Thị Lệ HRM 403 SA K29QTN

3 28206201614 Nguyễn Châu Linh HRM 403 SA K28QTN

4 29206634431 Nguyễn Thị Linh HRM 403 SA K29QTN

5 29214459677 Nguyễn Lĩnh HRM 403 SA K29QTN

6 29204459333 Trần Trịnh Khánh Ly HRM 403 SA K29QTN

7 29209321386 Phùng Gia Mẫn HRM 403 SA K29QTN

8 29204449469 Nguyễn Đặng Huyền My HRM 403 SA K29QTN

9 29204454981 Đặng Thị Nga HRM 403 SA K29QTN

10 29204465350 Lê Bùi Thuý Ngân HRM 403 SA K29QTN

11 28204404888 Nguyễn Ngọc Thảo Nguyên HRM 403 SA K28QTN

12 29214455031 Trần Trung Nguyên HRM 403 SA K29QTN

13 29204459680 Hồ Thị Phương Nhi HRM 403 SA K29QTN

14 29204664667 Nguyễn Thị Hồng Nhi HRM 403 SA K29QTN

15 29204454922 Mai Phan Mỵ Nương HRM 403 SA K29QTN

16 29204439765 Võ Ngọc Kim Oanh HRM 403 SA K29QTN

17 29204454923 Lê Thị Oanh HRM 403 SA K29QTN

18 29204455270 Nguyễn Việt Quỳnh Oanh HRM 403 SA K29QTN

19 29204663339 Đỗ Thị Kim Phụng HRM 403 SA K29QTN

20 29204455011 Nguyễn Trương HoàngPhương HRM 403 SA K29QTN

21 29204120176 Thân Thị Lệ Quyên HRM 403 SA K29QTN

22 29208046194 Tiêu Thị Lệ Quyên HRM 403 SA K29QTN
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MÔN THI : HRM 403 (SA) Học kỳ : Hè

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2025-2026

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Quản Trị Chiến Lược Nguồn Nhân Lực * SỐ TÍN CHỈ : 3

Thời gian : 15h30 - 26/07/2026   -   Phòng thi 405 - Hòa Khánh Nam - Tòa nhà E

SỐ CHỮ

1 29208264463 Phan Phạm Diệu Quyên HRM 403 SA K29QTN

2 28211225981 Phạm Lê Công Quyền HRM 403 SA K29QTN

3 29206524440 Lê Nhật Quỳnh HRM 403 SA K29QTN

4 29204455080 Nông Thị Thuỳ Sương HRM 403 SA K29QTN

5 29204449321 Tăng A Lan Thảo HRM 403 SA K29QTN

6 29204456738 Nguyễn Phương Thảo HRM 403 SA K29QTN

7 29204464934 Đỗ Thị Kim Thoa HRM 403 SA K29QTN

8 29204441236 Trương Nguyễn NguyệtThu HRM 403 SA K29QTN

9 29204461831 Võ Thị Cẩm Thương HRM 403 SA K29QTN

10 29204438323 Ngô Thị Thanh Thúy HRM 403 SA K29QTN

11 29204440016 Nguyễn Thị Thanh Thùy HRM 403 SA K29QTN

12 29203637302 Ngô Thị Kiều Tiên HRM 403 SA K29QTN

13 29204565285 Đặng Thị Bích Trâm HRM 403 SA K29QTN

14 29204955570 Bùi Kiều Ngọc Trâm HRM 403 SA K29QTN

15 29204454980 Phạm Tú Trinh HRM 403 SA K29QTN

16 29204459047 Đỗ Thị Lam Trúc HRM 403 SA K29QTN

17 29204461832 Bùi Nguyễn Phương Trúc HRM 403 SA K29QTN

18 29204426013 Nguyễn Thị Minh Tuyền HRM 403 SA K29QTN

19 29206758782 Đặng Thị Thiên Vẫn HRM 403 SA K29QTN

20 29208259945 Phan Thị Tường Vy HRM 403 SA K29QTN

21 29204425783 Trần Thị Hoài Yến HRM 403 SA K29QTN

22 0 0 0 0 0 0
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